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ĐỀ MINH HỌA SỐ 1 KIỂM TRA CUỐI  KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026 

Môn: Vật lí, Lớp 12 

Cho biết: T (K) = t (°C) + 273; R = 8,31 J.mol–1.K–1; NA = 6,02.1023 hạt/mol.  

Phần I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn ( 12 câu – 3,0 điểm)  

 Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.  

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về sự chuyển thể là không đúng? 

    A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng. 

    B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. 

    C. Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. 

    D. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng. 

Câu 2. Biểu thức nào sau đây mô tả định luật 1 của nhiệt động lực học? 

A. U = A + Q. B. U = A - Q. C. ΔU = A + Q.  D. ΔU = A - Q. 

Câu 3. Ở độ “không tuyệt đối” thì vật có nhiệt độ theo thang Celsius là 

A. 
o0 C . B. 

o273 C . C. 
o273 C− .  D. 

o373 C− . 

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là tính chất của phân tử khí? 

A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng. 

B. Nhiệt độ càng cao các phân tử khí chuyển động càng nhanh.  

C. Các phân tử khí chuyển động vào thành bình gây ra áp suất.  

D. Các phân tử khí chuyển động xung quanh các vị trí cân bằng xác định. 

Câu 5. Khí lí tưởng là môi trường vật chất, trong đó các phân tử khí được xem như  

A. chất điểm không có khối lượng.   

B. những đối tượng không tương tác nhau và có thể tích bằng không. 

C. chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm. 

D. chất điểm có khối lượng hút lẫn nhau và có thể tích khác không 

Câu 6. Xét một lượng khí lí tưởng xác định. Ở trạng thái (1) khí có áp suất p1, thể tích V1 biến đổi đẳng nhiệt 

qua trạng thái (2) có áp suất p2, thể tích V2. Hệ thức của định luật Boyle là 

A. p1.V2 = p2.V1.  B. p1.V1 = p2. V2.   C. 
p1

V1
=

p2

V2
.   D. 

V1

p1
=

V2

p2
. 

Câu 7. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định? 

A. Áp suất, thể tích, khối lượng.      B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích. 

C. Thể tích, trọng lượng, áp suất.       D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. 

Câu 8. Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp?  

A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng. 

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm. 

C. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. 

D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. 

Câu 9. Đồ thị nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp? 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hình b. B. Hình d. C. Hình a. D. Hình c.  
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Câu 10. Một lượng khí lí tưởng có n mol khí, khối lượng m, khối lượng mol M, áp suất p, thể tích V và 

nhiệt độ T. Phương trình Clapeyron viết cho lượng khí này là 

 A. 
pV

T
= const.  B. 

pV

T
= M. R.   C. 

pV

T
=

m

M
R.  D. 

pV

T
=

MR

m
 . 

Câu 11. Gọi k là hằng số Boltzmann. Công thức liên hệ giữa động năng trung bình của phân tử (Eđ
̅̅ ̅) và nhiệt 

độ T là 

A. Eđ
̅̅ ̅ =

2

3
kT.  B. Eđ

̅̅ ̅ =
3

2
kT.   C. Eđ

̅̅ ̅ =
1

3
kT  D. Eđ

̅̅ ̅ =
2

3T
k. 

Câu 12. Một một lượng khí lí tưởng gồm N phân tử khí chứa trong một bình hình lập phương. Áp suất của 

chất khí tác dụng lên các mặt của hình lập phương được xác định bằng biểu thức 𝑝 =
2

3
𝜇𝐸̅đ.  Phát biểu nào 

dưới đây về các đại lượng trong biểu thức là Sai?   

  A. μ gọi là mật độ phân tử.  

 B. μ được xác định bằng số phân tử có trong một đơn vị thể tích (𝜇 =
𝑁

𝑉
). 

 C 𝑬đ
̅̅ ̅ gọi là động năng trung bình của phân tử.  

 D. 𝑬đ
̅̅ ̅ được xác đinh bằng biểu thức  𝐸̅đ =

3

2
𝑚𝑣2̅̅ ̅. 

 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng – sai:  ( 2 câu – 2,0 điểm ) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Để xác định nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy của một vật 

rắn X đồng chất, một học sinh đã làm thí nghiệm sau: Lấy mẫu vật X 

có khối lượng m = 0,5 kg. Cấp nhiệt cho mẫu vật X với mỗi phút là 

10 kJ và ghi lại kết quả sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian cho bởi đồ 

thị như Hình 1.  

a) Vật ở thể rắn khi nhiệt độ của vật từ -5oC đến 10oC. 

b)  Nhiệt độ nóng chảy của vật X là 100C. 

c) Cần cung cấp cho vật X một nhiệt lượng bằng 10 kJ để nóng 

chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy. 

d) Nhiệt dung riêng của vật khi nó ở thể lỏng là 1 kJ/kg.K. 

 

Câu 2. Cho một lượng khí oxygen xác định biến đổi trạng thái theo đồ 

thị như Hình 2 dưới đây. Ở trạng thái (1), khối khí có nhiệt độ 27 oC.  

a) Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình 

đẳng áp.  

b) Quá trình biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) là quá trình 

đẳng nhiệt.  

c) Nhiệt độ khối khí ở trạng thái (3) là 8400C. 

d) Trong quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), khối 

khí thực hiện một công bằng 12,5.102 J. 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn: ( 4 câu – 2,0 điểm ) 

Câu 1. Người ta cung cấp một nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong xi lanh nằm ngang. Chất khí nở ra đẩy 

pit-tông một đoạn 5 cm. Tính độ biến thiên nội năng của chất khí. Biết ống xilanh có tiết diện 2 cm2, áp suất khí 

trong ống bằng áp suất khí quyển (1 atm). Biết 1 atm = 105  N/m2. 

Câu 2. Trong quá trình hít vào, cơ hoành và cơ liên sườn của một người co lại, mở rộng khoang ngực và hạ 

thấp áp suất không khí bên trong xuống dưới môi trường xung quanh để không khí đi vào qua miệng và mũi 

đến phổi. Giả sử phổi của một người chứa 6000ml không khí ở áp suất 1 atm. Nếu người đó mở rộng khoang 

ngực thêm 500ml bằng cách giữ mũi và miệng đóng lại để không hít không khí vào phổi thì áp suất không khí 

2,5 

Hình 1.  

Hình 2.  



trong phổi theo atm sẽ là bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ không khí không đổi. Làm tròn kết quả đến hàng phần 

trăm.  

Câu 3. Một bình chứa m1 = 0,3 kg He. Sau một thời gian, do bị hở, khí He thoát ra một phần. Nhiệt độ tuyệt đối 

của khí giảm 10%, áp suất giảm 20%. Tính khối lượng khí đã thoát khỏi bình theo đơn vị kg. Làm tròn đến hàng 

phần trăm.  

Câu 4. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 250C là x.10-21J. Xác định x (làm tròn đến hàng chữ 

số phần mười). Cho biết  hằng số Boltzmann là k = 1,38.10-23 J/kg.  

PHẦN IV. Câu tự luận ( 3 câu - 3,0 điểm) 

Câu 1. Người ta làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 30oC  trong một lò nung điện công 

suất 20000 W. Biết đồng nóng chảy ở nhiệt độ 1084oC. Biết chỉ có 50% năng lượng điện tiêu thụ của lò được 

dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Nhiệt dung riêng của đồng là 

380 J/kg.K; nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.105 J/kg. 

a. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng ở trên.  

b. Tính thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng.  

Câu 2.  

Một lượng khí xác định thực hiện quá trình biến đổi từ trạng thái (1) 

sang trạng thái (3) qua hai quá trình. Các quá trình biến đổi này được 

biểu diễn bằng đồ thị Hình 3.  

a. Gọi tên các quá trình. 

b. Biểu diễn lại các quá trình trên trong hệ toạ độ (V-T). 

 

Câu 3. Khí cầu thám không được sử dụng để thu thập thông tin về môi trường không khí và thời tiết. Khí cầu 

thường được bơm khí nhẹ hơn không khí, nhờ đó có thể bay lên các tầng không khí khác nhau để thu thập 

thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió,... 

Một khí cầu thám không hình cầu được bơm đầy khí hydrogen đến thể tích 34 m3. Khi bơm xong, hydrogen 

trong khí cầu có nhiệt độ 27°C, áp suất 1,2.105 Pa. Vỏ khí cầu không bị vỡ khi thể tích khí không vượt quá 27 

lần thể tích ban đầu. Biết hằng số khí lí tưởng có giá trị 8 31=R , (J/mol.K); khối lượng mol của khí hydrogen 

là 𝑀𝐻2
=2 (g/mol). 

a. Tìm khối lượng khí hydrogen cần bơm vào khí cầu.  

b. Khí cầu được thả bay lên đến độ cao nhất định thì bị vỡ do thể tích tăng quá giới hạn. Lúc này nhiệt độ của 

khí cầu bằng nhiệt độ khí quyển là – 84°C. Tính áp suất bên trong khí cầu.   

 

………………………………….. HẾT ………………………………. 

  

Hình 3 



 KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026 

Môn: Vật lí, Lớp 12 

ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 

Cho biết: T (K) = t (°C) + 273; R = 8,31 J.mol–1.K–1; NA = 6,02.1023 hạt/mol.  

Phần I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn ( 12 câu – 3,0 điểm)  

 Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.  

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai với mô hình động học phân tử về cấu tạo chất? 

A.  Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên các chất liên quan đến nhiệt độ của nó. 

B.  Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi là lực liên kết phân tử. 

C.  Các phân tử có thể chuyển động hoặc đứng yên tuỳ theo nhiệt độ. 

D.  Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử. 

Câu 2. Khi nói về nội năng của một vật thì khẳng định nào sau đây sai? Nội năng của một vật  

A. là tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.  

B. là nhiệt lượng. 

C. có thể tăng hoặc giảm. 

D. phụ thuộc vào nhiệt độ T và thể tích V của vật. 

Câu 3. Chọn ý sai khi nói về đặc điểm của nhiệt độ? 

 A. Nhiệt độ cho ta biết được quá trình truyền nhiệt năng và chiều truyền nhiệt năng giữa hai vật tiếp xúc 

nhau.        

 B. Nhiệt độ cho ta biết trạng thái cân bằng nhiệt của hai vật tiếp xúc nhau.      

 C. Khi hai vật tiếp xúc nhau có nhiệt độ bằng nhau thì không có sự truyền nhiệt năng của chúng. Hai vật ở 

trạng thái cân bằng nhiệt.        

 D. Khi hai vật tiếp xúc nhau có nhiệt độ bằng nhau thì có sự truyền nhiệt năng của hai vật. 

Câu 4. Cho nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106J/kg . Nhiệt lượng cần làm hóa hơi 100g nước ở 1000C là 

 A. 36.105J        B. 23.104J C. 3,6.103J D. 6.106J 

Câu 5. Quan sát hạt phấn hoa chuyển động trong nước bằng kính hiển vi gọi là chuyển động 

 A. Brown B. Newton. C. rơi tự do. D. ném xiên. 

Câu 6. Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây là sai? 

    A. Các phân tử khí lí tưởng va chạm đàn hồi vào thành bình chứa gây nên áp suất. 

    B. Các phân tử khí lí tưởng chỉ tương tác với nhau khi va chạm. 

    C. Thể tích tổng cộng của các phân tử khí lí tưởng có thể bỏ qua. 

    D. Có thể bỏ qua khối lượng của các phân tử khí lí tưởng khi xét nhiệt độ của khối khí. 

Câu 7. Thông số trạng của một lượng khí bao gồm: 

    A. Thể tích, nhiệt độ, áp suất   B. Thể tích, khối lượng, áp suất  

    C. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ   D. Khối lượng, nhiệt độ, áp suất 

Câu 8. Một thí nghiệm được thực hiện với khối không khí chứa trong 

bình cầu và ngăn với khí quyển bằng giọt thủy ngân như Hình 1. Khi 

làm nóng hay nguội bình cầu thì biến đổi của khối khí là quá trình 

    A. đẳng áp. B. đẳng tích.  

    C. đẳng nhiệt. D. bất kì. 

Câu 9. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Charles? 

 A. 
1 1 2 2pV p V=   B.

 

1 2
2

1

V T
V

T
=   C. p V                       D. 1 1

2 2

p V

p V
=  

Câu 10. Trong hệ tọa độ (T, V), đường đẳng áp là 

   A. đường thẳng song song với trục hoành.               B. đường thẳng vuông góc với trục hoành . 

   C. đường hyperbol.                               D. đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ. 

Hình 1.  



Câu 11. Hệ thức nào sau đây phù hợp với phương trình trạng thái? 

  A. 1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
=      B. 1 1

2 2

p V

p V
=          C.

 

1 2 2 1

1 2

p V p V

T T
=           D. 1 2 2 1

1 2

p V p V

T T
=  

Câu 12. Xét bốn nhận định sau đây, nhận định nào đúng? 

(1) Áp suất chất khí tác dụng lên thành bình càng lớn khi càng có nhiều phân tử cùng tác dụng lên một đơn vị 

diện tích thành bình. 

(2) Số các phân tử khí tác dụng lên một đơn vị diện tích thành bình phụ thuộc vào số phân tử khí có trong một 

đơn vị thể tích, nghĩa là phụ thuộc vào mật độ phân tử khí. 

(3) Với một lượng khí nhất định thì mật độ khí tỉ lệ nghịch với thể tích khí. 

(4) Do đó, áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình tỉ lệ nghịch với thể tích V. 

A. chỉ (1) và (3). B. chỉ (2) và (3). C. chỉ (1) và (4). D. (1), (2), (3) và (4). 

 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng – sai:  ( 2 câu – 2,0 điểm ) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Sự biến thiên nhiệt độ của khối nước đá đựng trong 

ấm điện theo nhiệt lượng cung cấp được cho trên đồ thị như 

Hình 2. Dựa vào đồ thị ta thấy 

a) Ban đầu cần cung cấp 180kJ để nước đá nóng chảy (tan) 

hoàn toàn.  

b) Trong quá trình cung cấp nhiệt lượng cho khối đá từ 0 đến 

100 kJ nhiệt độ nước vẫn là 0°C không thay đổi. 

c) Đến khi nhiệt lượng cung cấp là 180kJ thì nước bắt đầu sôi.  

d) Để đun nước từ 0°C lên đến 100°C thì cần ít nhất 180kJ.   

 

Câu 2. 

Dựa vào bảng số liệu Thí nghiệm trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định dưới đây 

 

 
Xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai 

a) Khi thể tích tăng gấp đôi (từ 1.0 lít lên 2.0 lít), áp suất giảm một nửa.  

b) Tích pV = 4.0 luôn không đổi nên áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích 

c) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của p theo V là một đường Hypebol 

d) Nếu vẽ đồ thị với trục tung là p và trục hoành là 1/V thì đồ thị là một đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ 

độ với hệ số góc bằng 4.0 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn: ( 4 câu – 2,0 điểm ) 

Câu 1. Người ta cung cấp một nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khí nở 

ra đẩy pittông đi đều một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 20 N. Độ biến thiên nội 

năng của khí là bao nhiêu J?  

Hình 2.  



Câu 2. Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5 atm. Áp suất ban đầu của 

khí có giá trị là bao nhiêu?  

Câu 3. 12 gam  khí chiếm thể tích 4 lít ở 
07 C.  Sau khi nung nóng đẳng áp lượng khí trên đến nhiệt độ t thì 

khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít.  Nhiệt độ của khí sau khí nung nóng là bao nhiêu 
0 C?  

Câu 4. Ở nhiệt độ phòng và áp suất 105 Pa, không khí có khối lượng riêng khoảng 1,29 kg/m3. Xác định giá 

trị trung bình của bình phương tốc độ các phân tử không khí (lấy đơn vị 104 m2/s2 và làm tròn kết quả đến 

hàng đơn vị).  

 

PHẦN IV. Câu tự luận ( 3 câu - 3,0 điểm) 

Câu 1. Hình 3 bên cạnh là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo 

thời gian của 1 lít nước(khối lượng coi như bằng 1 kg) khi được đun 

sôi và để nguội.  

Biết nhiệt dung riêng của nước là 
J

4200
Kg.K

.  

a. Tại sao đoạn BC có nhiệt độ không đổi? 

b. Tính nhiệt lượng cung cấp từ phút thứ 2 đến phút thứ 8?  

 

Câu 2. Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) có thể tích  sang 

trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ p – T như Hình 4. Khối khí ở 

trạng thái (2) có thể tích bằng 1,2 lít, nhiệt độ trạng thái (1) là  27oC 

a. Nhiệt độ ở trạng thái (2) là bao nhiêu độ C?  

b. Tính thể tích của khối khí đó ở trạng thái (1)? 

 

 

 

 

Câu 3.  Trước khi nén, hỗn hợp khí trong xilanh của động cơ có áp suất 1 atm, ở nhiệt độ 47 0C và thể tích 30 

cm3. Sau khi nén, thể tích giảm còn 4 cm3 và áp suất là 15 atm.  

a. Tính nhiệt độ sau khi nén theo độ C? 

b. Biết R = 8,31J/K, 1atm = 1,013.105N/m2 . Tính số mol hỗn hợp khí trong xilanh. 

 

 

………………………………….. HẾT ………………………………. 

 

Hình 3.  

Hình 4.  


